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1 02309041 Thiết kế web 2 30 0230_TKW_K18 Đỗ Gia Bảo 30 19 Bảy Chiều 06/12/2019 05/06/2020 10 12 3 A.205

2 02309010
Xử lý tín hiệu số 

(DSP)
2 30 0230_XLTHS_K18 Phan Thị Ngọc Sương 30 15 Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 1 3 3 B.301

3 02308068
Kỹ thuật phần 

cứng máy tính
2 30 0230_KTPCMT_K18 Phan Thị Ngọc Sương 30 15 Ba Sáng 03/12/2019 02/06/2020 4 6 3 B.301

4 02309045 Truyền số liệu 2 30 0230_TSL_K18 Phan Thị Ngọc Sương 30 15 Ba Chiều 03/12/2019 07/01/2020 7 11 5 B.301
đã kết 

thúc

5 02309046
Vi điều khiển 

nâng cao
2 30 0230_VĐKnc_K18 Phan Thị Ngọc Sương 30 15 Ba Chiều 12/05/2020 16/06/2020 7 11 5 B.301

30 0230_CĐKTMT_K18 Bùi Văn Nhất

30 0230_CĐKTMT_K18 Bùi Văn Nhất

15 Nguyễn Đức Chí

30 Nguyễn Đức Chí

8 05309027
Phần mềm kế 

toán ảo
3 75 0530- PMKTA -N1 Võ Thị Hiền Nhi 30 16 Bảy Sáng 07/12/2019 16/05/2020 1 5 5 B.602 KT

B.30106/06/2020 1 5 5Sáng 07/12/201915 Bảy

30 12

6 02308069
Chuyên đề kỹ 

thuật máy tính
3 30

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC ĐƯỢC MỞ DO NGÀNH ĐẶC THÙ 

CÓ SỐ LƯỢNG SV < 20 HỌC KỲ 2_KHÓA 18.ĐỢT 1 &2 

CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH, CÁC KHÓA

NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 11/5/2020 đến 20/6/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 
----oOo----

7 02308064
Thiết kế mạch 

điện tử
2 0230_TKMTH_K18 Bảy B.301Chiều 07/12/2019 16/05/2020 1 5 5



9 05309028 Khai  báo thuế 3 75 0530-KBT-N1 Phạm Thị Hoàng 30 16 Ba Sáng 03/12/2019 15/05/2020 1 5 5 B.402 KT

10 05309025 Kế  toán chi phí 3 75 0530-KTCP-N1 Võ Thị Hiền Nhi 30 17 Sáu Chiều 06/12/2019 15/05/2020 7 11 5
A.307

online
KT

11  03309008
Quản trị xuất 

nhập khẩu
3 65 0330-QTXNK- N1 Hà Minh Hiếu 50 19 Năm Chiều 05/12/2019 04/06/2020 7 11 5 A.207 QTKD

12 03309010
Nghiên cứu 

marketing
3 60 0330-NCMAR-N1 Đặng Văn Đảm 30 13 Bảy Chiều 07/12/2019 20/06/2020 7 10 4 A.207 QTKD

13 03309011

Giao dịch đàm 

phán trong kinh 

doanh

2 45 0330-GDĐPTKD-N1 Phạm Ngọc Phương 30 11 Hai Chiều 02/12/2019 08/06/2020 7 9 3 A.207 QTKD

14 03309043 
Nghiệp vụ hải 

quan
3 60 0330-NVHQ-N1 Hà Minh Hiếu 30 15 Bảy Chiều 07/12/2019 06/06/2020 7 11 5 A.205 LO

15 03309004
Quản trị tài

chính
3 60 0330-QTTC- N1 Hoàng Thị Hồng Loan 30 17 Tư Chiều 04/12/2019 17/06/2020 7 10 4 A.205 LO

16 03309052
Quản trị vận tải 

quốc tế
3 75

0330-QTVTQT-1
Ngô Thị Hoàng Fin 30 15 Ba Chiều 03/12/2019 09/06/2020 7 11 5 A.202 LO

Phạm Thị Bích ChiTh.S Lê Vũ Hùng ThS. Vũ Văn Đông

Ban giám hiệu Phòng Đào tạo

Tp.HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Lập bảng


